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STT NỘI DUNG DỰ TOÁN
QUYẾT 
TOÁN

SO SÁNH 
(%)

Tổng chi ngân sách địa phương 4,965,009 9,104,005

A Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 1,491,155 1,823,931 122.32%

B Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực 3,473,854 3,839,731 110.53%

Trong đó:

I Chi đầu tư phát triển 1,610,926 1,987,358 123.37%

1 Chi đầu tư cho các dự án 0 1,978,445

Trong đó:

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 0 95,884

1.2 Chi khoa học và công nghệ 0 52

1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 0 77,743

1.4 Chi văn hóa thông tin 0 24,186

1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0 17,875

1.6 Chi thể dục thể thao 0 0

1.7 Chi bảo vệ môi trường 0 53

1.8 Chi các hoạt động kinh tế 0 1,675,707

1.9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
0

1,470

1.10 Chi bảo đảm xã hội 0 17,486

1.11 Chi đầu tư khác 0 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà 

ước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức 

tài chính của địa phương theo quy định của 

pháp luật

0 8,000

3 Chi đầu tư phát triển khác 0 913

II Chi thường xuyên 1,623,687 1,828,681 112.63%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 337,638 330,143 97.78%

2 Chi khoa học và công nghệ 20,374 13,344 65.49%

3 Chi y tế, dân số và gia đình 419,994 424,874 101.16%
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4 Chi văn hóa thông tin 23,322 17,540 75.21%

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 15,367 15,643 101.80%

6 Chi thể dục thể thao 15,221 7,992 52.51%

7 Chi bảo vệ môi trường 8,760 4,075 46.52%

8 Chi các hoạt động kinh tế 325,936 462,169 141.80%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, 

đảng, đoàn thể
346,057 437,093 126.31%

10 Chi bảo đảm xã hội 50,191 24,649 49.11%

11 Chi thường xuyên khác 7,845 21,462 273.56%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay 1,800 2,692

149.55%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 21,000 2100.00%
V Dự phòng ngân sách 44,711 0 0.00%

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 191,730 0 0.00%

C Chi chuyển nguồn sang năm sau 0 3,100,486

D Chi nộp Ngân sách cấp trên 0 339,857
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